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Lờ i nói đầ u

TCVN ISO 28003:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i 

ISO 28003:2007;

TCVN ISO 28003:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n 

quố c gia TCVN/CASCO Đ á n h  g iá  s ự  p h ù  h ợ p  

biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t lư ợ ng 

đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .
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Lờ i giớ i thiệ u

Tiêu chuẩ n này nhằ m sử  dụ ng cho các tổ  chứ c thự c hiệ n đánh giá và chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý 

an toàn chuỗ i cung ứ ng. Chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng là hoạ t độ ng đánh giá 

sự  phù hợ p bên thứ  ba [xem 5.5, TCVN ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004)]. Vì vậ y, tổ  chứ c 

thự c hiệ n hoạ t độ ng này là tổ  chứ c đánh giá sự  phù hợ p bên thứ  ba, trong tiêu chuẩ n này đư ợ c gọ i là 

“tổ  chứ c chứ ng nhậ n”. Cách dùng từ  này không nên là trở  ngạ i cho việ c sử  dụ ng tiêu chuẩ n củ a các 

tổ  chứ c đư ợ c chỉ định khác thự c hiệ n các hoạ t độ ng thuộ c phạ m vi củ a tiêu chuẩ n này. Thay vào đó, 

tiêu chuẩ n này có thể  sử  dụ ng bở i tổ  chứ c bấ t kỳ tham gia vào đánh giá hệ  thố ng quả n lý an toàn 

chuỗ i cung ứ ng.

Việ c chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng củ a tổ  chứ c là mộ t phư ơ ng thứ c mang lạ i 

sự  đả m bả o rằ ng tổ  chứ c áp dụ ng hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng phù hợ p vớ i chính sách 

củ a mình.

Chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng sẽ  đư ợ c thự c hiệ n bở i tổ  chứ c chứ ng nhậ n 

đư ợ c công nhậ n bở i cơ  quan đư ợ c thừ a nhậ n, ví dụ  là thành viên củ a IAF.

Tiêu chuẩ n này quy định các yêu cầ u đố i vớ i tổ  chứ c chứ ng nhậ n. Việ c tuân thủ  các yêu cầ u củ a tiêu 

chuẩ n này nhằ m đả m bả o rằ ng tổ  chứ c chứ ng nhậ n thự c hiệ n chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn 

chuỗ i cung ứ ng mộ t cách có năng lự c, nhấ t quán và tin cậ y, từ  đó tạ o thuậ n lợ i cho việ c thừ a nhậ n 

các tổ  chứ c chứ ng nhậ n và chấ p nhậ n chứ ng nhậ n củ a họ  ở  cấ p quố c gia và quố c tế . Tiêu chuẩ n này 

là cơ  sở  tạ o thuậ n lợ i cho việ c thừ a nhậ n chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng vì lợ i 

ích củ a thư ơ ng mạ i quố c tế .

Việ c chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng đư a ra kiể m tra xác nhậ n mộ t cách độ c 

lậ p rằ ng hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng củ a tổ  chứ c:

a) phù hợ p vớ i các yêu cầ u xác định;

b) có khả  năng trong việ c đạ t đư ợ c mộ t cách nhấ t quán các chính sách và mụ c tiêu đã đư ợ c công 

bố  củ a tổ  chứ c;

c) đư ợ c áp dụ ng mộ t cách có hiệ u lự c.

Chính vì vậ y, việ c chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng mang lạ i giá trị cho tổ  chứ c, 

khách hàng củ a tổ  chứ c và các bên quan tâm.

Tiêu chuẩ n này nhằ m làm cơ  sở  cho việ c thừ a nhậ n năng lự c củ a tổ  chứ c chứ ng nhậ n trong việ c 

cung cấ p chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng. Tiêu chuẩ n này có thể  đư ợ c sử  dụ ng 

làm cơ  sở  cho việ c thừ a nhậ n năng lự c củ a tổ  chứ c chứ ng nhậ n trong việ c cung cấ p chứ ng nhậ n hệ  

thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng (việ c thừ a nhậ n này có thể  dư ớ i hình thứ c thông báo, đánh giá 

đồ ng đẳ ng hoặ c thừ a nhậ n trự c tiế p củ a cơ  quan quả n lý hoặ c tậ p đoàn công nghiệ p).

6



TCVN ISO 28003:2016

Hoạ t độ ng chứ ng nhậ n bao gồ m việ c đánh giá hệ  thố ng hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng củ a 

tổ  chứ c. Hình thứ c xác nhậ n sự  phù hợ p hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng củ a tổ  chứ c vớ i 

tiêu chuẩ n cụ  thể  [ví vụ  TCVN ISO 28000 (ISO 28000)] hoặ c yêu cầ u xác định khác thư ờ ng là tài liệ u 

chứ ng nhậ n hoặ c giấ y chứ ng nhậ n.

Tổ  chứ c đư ợ c chứ ng nhậ n chính là ngư ờ i xây dự ng hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng củ a 

chính mình (bao gồ m hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng theo TCVN ISO 28000 (ISO 28000), 

tậ p hợ p các yêu cầ u xác định khác đố i vớ i hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng, hệ  thố ng chấ t 

lư ợ ng, hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng liên quan đế n môi trư ờ ng hay an toàn và sứ c khỏ e 

nghề  nghiệ p) và ngoài ra khi yêu cầ u pháp lý liên quan có quy định khác, chính tổ  chứ c là ngư ờ i 

quyế t định các thành phầ n khác nhau đư ợ c sắ p xế p như  thế  nào. Mứ c độ  tích hợ p giữ a các thành 

phầ n khác nhau củ a hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng sẽ  khác nhau giữ a các tổ  chứ c. Vì vậ y 

sẽ  thích hợ p cho các tổ  chứ c chứ ng nhậ n trong việ c thự c hiệ n theo tiêu chuẩ n này để  tính đế n văn 

hóa và thự c hành củ a khách hàng củ a mình liên quan đế n việ c tích hợ p hệ  thố ng quả n lý an toàn 

chuỗ i cung ứ ng trong tổ  chứ c rộ ng hơ n.
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Hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng -  

Yêu cầ u đố i vớ i tổ  chứ c đánh giá và chứ ng nhậ n 

hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng

S e c u r i ty  m a n a g e m e n t  s y s te m s  fo r  th e  s u p p ly  c h a in  -  R e q u ire m e n ts  fo r  b o d ie s  

p r o v id in g  a u d it  a n d  c e r t i f ic a t io n  o f  s u p p ly  c h a in  s e c u r i ty  m a n a g e m e n t  s y s te m s

1 Phạ m vi áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này bao gồ m các nguyên tắ c và yêu cầ u đố i vớ i các tổ  chứ c cung cấ p đánh giá và chứ ng 

nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng theo các quy định và tiêu chuẩ n về  hệ  thố ng quả n lý 

như  TCVN ISO 28000 (ISO 28000).

Tiêu chuẩ n xác định các yêu cầ u tố i thiể u đố i vớ i tổ  chứ c chứ ng nhậ n và các chuyên gia đánh giá liên 

quan củ a mình, nhậ n nhu cầ u duy nhấ t về  bả o mậ t khi đánh giá và chứ ng nhậ n/hay đăng ký cho mộ t 

tổ  chứ c khách hàng.

Các yêu cầ u đố i vớ i hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng có thể  phát sinh từ  mộ t số  nguồ n, và 

tiêu chuẩ n này đã đư ợ c xây dự ng để  hỗ  trợ  cho việ c chứ ng nhậ n các hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i 

cung ứ ng đáp ứ ng các yêu cầ u củ a TCVN ISO 28000 (ISO 28000), Q u y  đ ịnh  đ ố i v ớ i h ệ  th ố n g  q u ả n  lý  

an  toà n  c h u ỗ i c u n g  ứ n g  và cả  các tiêu chuẩ n khác về  hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng. Nộ i 

dung củ a tiêu chuẩ n này cũng có thể  đư ợ c sử  dụ ng để  hỗ  trợ  cho việ c chứ ng nhậ n các hệ  thố ng 

quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng có nề n tả ng dự a theo các yêu cầ u quy định khác củ a hệ  thố ng quả n 

lý an toàn chuỗ i cung ứ ng.

Tiêu chuẩ n này:

đư a ra hư ớ ng dẫ n đư ợ c hài hòa cho việ c công nhậ n các tổ  chứ c chứ ng nhậ n áp dụ ng chứ ng 

nhậ n hoặ c đăng ký theo TCVN ISO 28000 (ISO 28000) (hoặ c các yêu cầ u quy định khác về  hệ  

thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng);

xác định các quy tắ c áp dụ ng cho việ c đánh giá và chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i 

cung ứ ng tuân thủ  các yêu cầ u củ a tiêu chuẩ n về  hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng (hoặ c 

nhữ ng tậ p hợ p yêu cầ u khác quy định về  hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng); 

cung cấ p cho khách hàng nhữ ng thông tin và sự  tin cậ y cầ n thiế t về  cách thứ c chứ ng nhậ n đư ợ c 

cấ p cho nhà cung ứ ng củ a họ .
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CHÚ THÍCH 1: Chứ ng nhậ n hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng đôi khi còn đư ợ c gọ i là đăng ký và các tổ  

chứ c chứ ng nhậ n đôi khi đư ợ c gọ i là cơ  quan đăng ký.

CHÚ THÍCH 2: Mộ t tổ  chứ c chứ ng nhậ n có thể  phi chính phủ  hoặ c thuộ c chính phủ  (có hoặ c không có thẩ m 

quyề n quả n lý).

CHÚ THÍCH 3: Tiêu chuẩ n này có thể  đư ợ c sử  dụ ng như  mộ t tài liệ u làm chuẩ n mự c cho việ c công nhậ n hoặ c 

đánh giá đồ ng đẳ ng hoặ c các quá trình đánh giá khác.

2 Tài liệ u việ n dẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n dư ớ i đây rấ t cầ n thiế t cho việ c áp dụ ng tiêu chuẩ n này. Đố i vớ i các tài liệ u ghi 

năm công bố  thì áp dụ ng bả n đư ợ c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u không ghi năm công bố  thì áp dụ ng bả n 

mớ i nhấ t, bao gồ m cả  các sử a đổ i.

TCVN ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004), Đ á n h  g iá  s ự  p h ù  h ợ p  - T ừ  v ự n g  và cá c  n g u y ê n  tắ c  

ch u n g

TCVN ISO 19011:20031 (ISO 19011:2002), H ư ớ n g  d ẫ n  đ á n h  g iá  h ệ  th ố n g  q u ả n  lý  c h ấ t lư ợ n g  v à /h o ặ c  

m ô i trư ờ ng .

TCVN ISO 28000 (ISO 28000), Q u y  đ ịnh  đ ố i v ớ i h ệ  th ố n g  qu ả n  lý  an  to à n  c h u ỗ i c u n g  ứ n g

3 Thuậ t ngữ  và định nghĩa

Tiêu chuẩ n này áp dụ ng các thuậ t ngữ  và định nghĩa trong TCVN ISO/IEC 17000 (ISO/IEC 17000) 

cùng vớ i các thuậ t ngữ  và định nghĩa dư ớ i đây.

3.1

Khách hàng đư ợ c chứ ng nhậ n (certified Client)

Tổ  chứ c có hệ  thố ng quả n lý an toàn chuỗ i cung ứ ng đư ợ c chứ ng nhậ n/đăng ký bở i mộ t bên thứ  ba.

3.2

Tính khách quan (impartiality)

Sự  biể u hiệ n thự c tế  và cả m nhậ n đư ợ c về  tính vô tư .

CHÚ THÍCH 1: Vô tư  có nghĩa là không có xung độ t về  lợ i ích hoặ c xung độ t lợ i ích đã đư ợ c giả i quyế t để  không 

làm ả nh hư ở ng xấ u đế n các hoạ t độ ng tiế p theo củ a tổ  chứ c chứ ng nhậ n.

CHÚ THÍCH 2: Nhữ ng thuậ t ngữ  khác để  biể u đạ t yế u tố  về  tính khách quan là vô tư , độ c lậ p, không xung độ t lợ i 

ích, không thiên lệ ch, không thành kiế n, trung lậ p, công bằ ng, cở i mở , luôn nhấ t quán, tách bạ ch và cân bằ ng.

3.3

Tư  vấ n hệ  thố ng quả n lý và/hoặ c đánh giá rủ i ro liên quan

(management system consultancy and/or associated risk assessments)

1 TCVN ISO 19011:2003 (ISO 19011:2002) đã đư ợ c hủ y bỏ  và thay thế  bằ ng TCVN ISO 19011:2013 (ISO 19011:2011)
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